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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
Số: 12/2017/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày  17 tháng 3 năm 2017 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước ñối với   

hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;   
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về Quản lý hoạt ñộng bán hàng ña cấp; 
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 
42/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt ñộng bán 
hàng ña cấp; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 175/TTr-SCT ngày 
07 tháng 02 năm 2017 và Giám ñốc Sở Tư pháp Báo cáo thẩm ñịnh số 289/BC-STP 
ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương, Y tế, 

Tư pháp, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám ñốc Công an tỉnh; Chánh 
Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Trần Ngọc Căng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY CHẾ 
Phối hợp quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng 

 bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  12    /2017/Qð-UBND ngày  17  /3/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách 
nhiệm trong công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các sở, ban, ngành, ñịa phương, ñơn vị liên quan 
(sau ñây gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt ñộng bán hàng ña cấp 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan ñã ñược pháp luật quy ñịnh và yêu cầu công tác quản lý hoạt ñộng bán hàng ña 
cấp. 

2. Việc quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp phải ñảm bảo tuân 
thủ quy ñịnh của pháp luật và tạo ñiều kiện ñể các doanh nghiệp hoạt ñộng bán hàng 
ña cấp thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật.  

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan phải chủ ñộng phối hợp với cơ 
quan, ñơn vị liên quan ñể ñảm bảo thống nhất, ñồng bộ trong hoạt ñộng quản lý nhà 
nước về hoạt ñộng bán hàng ña cấp. 

4. Việc phối hợp kiểm tra, xử lý phải thông qua hình thức văn bản hoặc thông 
qua các phương tiện thông tin liên lạc.  

ðiều 3. Nội dung phối hợp 

1. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt ñộng bán hàng ña cấp; xác nhận 
tiếp nhận thông báo sửa ñổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt ñộng bán hàng ña cấp; xác 
nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, ñào tạo về bán hàng ña 
cấp. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp cho các 
doanh nghiệp, người tham gia bán hàng ña cấp, người dân trên ñịa bàn tỉnh. 
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3. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm cung cấp, trao ñổi thông tin nhanh 
chóng, kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm về hoạt ñộng bán hàng ña cấp thì 
phải tiến hành lập biên bản vi phạm trình cấp có thẩm quyền xử lý theo ñùng quy 
ñịnh của pháp luật. 

4. Phối hợp hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra, hoạt ñộng bán hàng ña 
cấp, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc cung cấp các thông tin về dấu 
hiệu vi phạm hoạt ñộng bán hàng ña cấp ñến các cơ quan liên quan ñể xử lý theo quy 
ñịnh. 

5. ðịnh kỳ 6 tháng một lần, Sở Công Thương chủ trì tổ chức họp giao ban giữa 
các cơ quan liên quan, trường hợp họp ñột xuất, các cơ quan liên quan ñăng ký về Sở 
Công Thương ñể thống nhất tổ chức họp.  

6. ðịnh kỳ các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo tình hình liên quan 
ñến công tác quản lý nhà nước về hoạt ñộng bán hàng ña cấp thuộc phạm vi ñược 
giao nhiệm vụ quản lý, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hằng năm ñể 
tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh hoặc trường hợp ñột xuất khi có yêu 
cầu. 

7. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo thực hiện công tác quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn; ñề xuất, kiến nghị các cơ quan có 
thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng bán hàng 
ña cấp; ñề xuất việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế phối hợp ñể công tác phối hợp giữa các 
cơ quan ñạt hiệu quả hơn. 

ðiều 4. Phương thức phối hợp 

1. Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an 
tỉnh, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phân công ñơn vị chức năng theo dõi, giải quyết 
các nội dung liên quan ñến công tác phối hợp, quản lý hoạt ñộng bán hàng ña cấp. Sở 
Công Thương làm ñầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn ñề liên quan ñến 
hoạt ñộng bán hàng ña cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ñơn 
vị. 

2. Các cơ quan có thể trao ñổi thông tin thông qua hình thức gặp trực tiếp, 
thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc. 

3. ðối với từng vụ việc mang tính chất phức tạp cần huy ñộng sự phối hợp giữa 
các cơ quan liên quan, Sở Công Thương tổ chức ñoàn kiểm tra liên ngành triển khai 
công tác kiểm tra. ðoàn kiểm tra có trách nhiệm: Bảo ñảm tính pháp lý và trình tự thủ 
tục ñối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình 
tổ chức kiểm tra theo quy ñịnh hiện hành; báo cáo kết quả, gửi Sở Công Thương ñể 
tổng hợp. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 
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ðiều 5. Sở Công Thương  
1. Là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý 

nhà nước ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh theo các quy ñịnh của 
pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn 
tỉnh tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật và ñề xuất xử lý các vi phạm theo thẩm 
quyền. 

2. Thực hiện việc xác nhận và tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt ñộng bán hàng 
ña cấp; Thông báo sửa ñổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt ñộng bán hàng ña cấp; 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, ñào tạo của doanh nghiệp bán hàng ña cấp theo 
quy ñịnh trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Gửi Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt ñộng bán hàng ña cấp; 
Thông báo sửa ñổi, bổ sung hồ sơ; Thông báo hoạt ñộng bán hàng ña cấp; Thông báo 
tổ chức hội nghị, hội thảo, ñào tạo của doanh nghiệp bán hàng ña cấp trên ñịa bàn 
tỉnh cho các ñơn vị, cơ quan có liên quan trên Cổng Thông tin ñiện tử của Sở Công 
Thương hoặc qua ñường văn bản ñể phối hợp quản lý hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên 
ñịa bàn tỉnh.  

4. Chỉ ñạo ñơn vị chức năng thuộc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan phổ 
biến, tuyên truyền pháp luật ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp ñến các tầng lớp nhân 
dân, các tổ chức ñoàn thể, các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.  

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp và việc tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, ñào tạo về bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh theo quy 
ñịnh của pháp luật nhằm ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy ñịnh của pháp luật về 
hoạt ñộng bán hàng ña cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.  

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm ñối với hoạt ñộng bán hàng ña 
cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật của các doanh nghiệp bán hàng ña cấp theo quy ñịnh. 

7. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức 
bán hàng ña cấp theo Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng bán hàng ña cấp ñối với 
các doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh và theo nội dung Thông báo hoạt ñộng 
bán hàng ña cấp khi cần thiết; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có 
thẩm quyền xử lý các vi phạm về bán hàng ña cấp theo quy ñịnh. 

8. Khi tiếp nhận ñược các thông tin, tài liệu về dấu hiệu vi phạm trong hoạt 
ñộng bán hàng ña cấp liên quan trực tiếp ñến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, 
Sở Công Thương có trách nhiệm chuyển thông tin, tài liệu ñến cơ quan liên quan ñể 
chủ ñộng xác minh, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy ñịnh. 

9. ðịnh kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp, báo cáo Bộ Công 
Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt ñộng bán 
hàng ña cấp, Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, ñào tạo của doanh nghiệp bán 
hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật 
về hoạt ñộng bán hàng ña cấp.  
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10. ðề nghị cơ quan có thẩm quyền (Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công 
Thương) thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng bán hàng ña cấp ñối với các 
doanh nghiệp vi phạm quy ñịnh về hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh. 

11. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñể bổ sung, sửa ñổi 
những quy ñịnh không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt ñộng bán 
hàng ña cấp.  

ðiều 6. Công an tỉnh  
1. Phân công ñơn vị chức năng thực hiện nội dung quy chế phối hợp. 
2. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành 

kiểm tra, giám sát hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. 
3. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng ña cấp và 

người dân chấp hành ñúng các quy ñịnh của pháp luật. Phối hợp với Sở Công Thương 
và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành các quy ñịnh trong 
công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp theo 
chức năng, nhiệm vụ ñược giao. 

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng bán hàng ña cấp và việc tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, ñào tạo về bán hàng ña cấp của các doanh nghiệp, người 
bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm.  

5. Xác minh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm 
quyền xử lý vi phạm theo quy ñịnh khi tiếp nhận ñược các thông tin về dấu hiệu vi 
phạm ñối với hoạt ñộng bán hàng ña cấp có liên quan trực tiếp ñến chức năng, nhiệm 
vụ ñược giao. 

ðiều 7. Sở Y tế 
1. Chỉ ñạo, giao Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ ñăng ký, cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù 
hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm ñối với các sản phẩm thực phẩm và các nội dung 
khác liên quan thực phẩm do ngành y tế quản lý trên ñịa bàn tỉnh cho các ñơn vị hoạt 
ñộng bán hàng ña cấp theo thẩm quyền ñược quy ñịnh tại Thông tư số 19/2012/TT-
BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

2. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm theo thẩm quyền hoặc chỉ ñạo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp giấy 
xác nhận theo thẩm quyền ñược quy ñịnh tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh về xác nhận nội dung quảng cáo ñối với 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ñặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế cho các ñơn 
vị bán hàng ña cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành 
kiểm tra, xử lý các hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh 
ñối với cơ sở, ñịa ñiểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng ña cấp trên 
ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh pháp luật. 
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5. Phân công ñơn vị ñầu mối trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp. Phối hợp 
Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt ñộng 
bán hàng ña cấp trên ñịa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. 

ðiều 8. Sở Thông tin và Truyền thông 
1. Chỉ ñạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý hoạt ñộng bán hàng ña cấp cho người dân, người tham gia 
bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Kịp thời công bố công khai các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người 
tham gia bán hàng ña cấp ñể cảnh báo người dân về những dấu hiệu vi phạm về hoạt 
ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Phân công ñơn vị ñầu mối trực thuộc ñể thực hiện quy chế phối hợp. 
ðiều 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
1. Phổ biến, tuyên truyền các quy ñịnh pháp luật về quản lý bán hàng ña cấp, 

các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt ñộng bán hàng ña cấp, các dấu hiệu vi phạm 
của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng ña cấp ñể các cơ quan, tổ chức và nhân 
dân trên ñịa bàn biết, thực hiện. 

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa 
bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm pháp luật về hoạt ñộng bán hàng ña cấp theo quy ñịnh. 

3. ðịnh kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ñối với hoạt ñộng 
bán hàng ña cấp trên ñịa bàn quản lý, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 
hàng năm ñể tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh, trường hợp ñột xuất 
thì kịp thời báo cáo Sở Công Thương ñể phối hợp. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Tổ chức thực hiện 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và 
quyền hạn của ñơn vị, tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. 

ðiều 11. ðiều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố phản ánh kịp thời UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) 
ñể tổng hợp, ñề xuất biện pháp giải quyết, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
  CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Căng 
 
 


